UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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	STT
	Mã SV
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Ghi chú

	1544
	17001416
	Đặng Nguyễn Thanh Thảo
	22/06/2002
	17T4-CNM1
	

	1545
	17000133
	Đăng Thị Tuyết Mai
	12/01/2002
	17T4-CNM1
	

	1546
	17004585
	Đỗ Hoàng Gia Anh
	23/10/2001
	17T4-CNM1
	

	1547
	17000536
	Ja Mi Lah Said
	02/09/2000
	17T4-CNM1
	

	1548
	17000208
	Lại Huỳnh Anh Thư
	12/4/2002
	17T4-CNM1
	

	1549
	17002218
	Nguyễn Hoàng Bảo Hân
	08/06/2002
	17T4-CNM1
	

	1550
	17003109
	Nguyễn Hoàng Lan Anh
	27/11/2001
	17T4-CNM1
	

	1551
	17003397
	Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh
	13/10/2001
	17T4-CNM1
	

	1552
	17003197
	Nguyễn Ngọc Chăm
	21/07/2001
	17T4-CNM1
	

	1553
	17004819
	Nguyễn Ngọc Lam Thùy
	16/12/2001
	17T4-CNM1
	

	1554
	17004317
	Nguyễn Quang Trường
	17/07/1998
	17T4-CNM1
	

	1555
	17004751
	Nguyễn Tấn Đức
	08/06/1999
	17T4-CNM1
	

	1556
	17003015
	Nguyễn Thành Long
	07/01/2002
	17T4-CNM1
	

	1557
	17000619
	Nguyễn Võ Anh Thư
	24/11/2002
	17T4-CNM1
	

	1558
	17000118
	Phạm Nguyễn Xuân Tâm
	12/7/2002
	17T4-CNM1
	

	1559
	17000758
	Phạm Võ Thùy Nhiên
	16/10/2002
	17T4-CNM1
	

	1560
	17000392
	Tăng Kim Mi
	12/12/2002
	17T4-CNM1
	

	1561
	17001506
	Trần Duy Khang
	26/01/2001
	17T4-CNM1
	

	1562
	17004539
	Trần Ngọc Minh Trang
	20/05/2002
	17T4-CNM1
	

	1563
	17004690
	Võ Thị Hồng Diệp
	09/12/2002
	17T4-CNM1
	

	1564
	17000620
	Võ Thị Thúy Vân
	15/01/2002
	17T4-CNM1
	

	1565
	17000254
	Vưu Thụy Thùy Dương
	19/7/2002
	17T4-CNM1
	

	1566
	17003631
	Đặng Quốc Trung
	22/10/1999
	17C1-CNL1
	

	1567
	17004312
	Đặng Văn Long
	25/11/1998
	17C1-CNL1
	

	1568
	17004834
	Hoàng Bá Tiến
	29/12/1998
	17C1-CNL1
	

	1569
	17004361
	Mã Hồng Nhân
	03/03/1998
	17C1-CNL1
	

	1570
	17002839
	Nguyễn Hoài Nam
	18/10/1998
	17C1-CNL1
	

	1571
	17002744
	Nguyễn Hoàng Sơn
	22/01/1998
	17C1-CNL1
	

	1572
	17001850
	Nguyễn Minh Khoa
	26/04/1999
	17C1-CNL1
	

	1573
	17004005
	Nguyễn Quang Sang
	21/02/1998
	17C1-CNL1
	

	1574
	17002467
	Nguyễn Tấn Duy
	15/08/1999
	17C1-CNL1
	

	1575
	17001857
	Nguyễn Thanh Huy
	19/10/1999
	17C1-CNL1
	

	1576
	17001273
	Phạm Văn Nghĩa
	10/01/1999
	17C1-CNL1
	

	1577
	17004820
	Phan Quốc Thái
	08/12/1998
	17C1-CNL1
	

	1578
	17004277
	Trần Quốc Phong
	15/12/1998
	17C1-CNL1
	

	1579
	17004151
	Trương Đức Khánh
	05/11/1998
	17C1-CNL1
	

	1580
	17003702
	Trương Gia Huy
	29/12/1999
	17C1-CNL1
	

	1581
	17001374
	Trương Trần Thái Bảo
	06/10/1997
	17C1-CNL1
	

	1582
	17004295
	Võ Tấn Nhượng
	02/11/1998
	17C1-CNL1
	

	1583
	17001433
	Võ Thanh Linh
	25/01/1999
	17C1-CNL1
	

	1584
	17004682
	Bùi Văn Thi
	25/10/1998
	17C1-KML1
	

	1585
	17002917
	Chu Văn Nhí
	19/08/1999
	17C1-KML1
	

	1586
	17002194
	Đặng Đình Cường
	06/05/1998
	17C1-KML1
	

	STT
	Mã SV
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Ghi chú

	1587
	17002192
	Đặng Đình Nguyên
	09/08/1999
	17C1-KML1
	

	1588
	17002742
	Đặng Văn Sĩ
	27/05/1999
	17C1-KML1
	

	1589
	17002366
	Đào Thanh Tiền
	12/07/1999
	17C1-KML1
	

	1590
	17003774
	Hoàng Nguyễn Đình Lộc
	14/05/1999
	17C1-KML1
	

	1591
	17001289
	Huỳnh Quang Lực
	25/10/1999
	17C1-KML1
	

	1592
	17003153
	Lại Cao Linh
	27/12/1999
	17C1-KML1
	

	1593
	17003080
	Lâm Trường Xuân
	01/12/1999
	17C1-KML1
	

	1594
	17003306
	Lê Thanh Hữu
	30/11/1998
	17C1-KML1
	

	1595
	17003202
	Lưu Văn Viên
	27/09/1999
	17C1-KML1
	

	1596
	17003112
	Ngô Đan Trường
	28/10/1999
	17C1-KML1
	

	1597
	17000840
	Ngô Tấn Bình
	15/08/1999
	17C1-KML1
	

	1598
	17001771
	Nguyễn Cao Phước
	23/11/1999
	17C1-KML1
	

	1599
	17001352
	Nguyễn Chánh Tính
	21/04/1999
	17C1-KML1
	

	1600
	17000983
	Nguyễn Chí Minh
	11/03/1999
	17C1-KML1
	

	1601
	17001301
	Nguyễn Chí Tường
	05/12/1999
	17C1-KML1
	

	1602
	17001849
	Nguyễn Đình Huy
	01/09/1999
	17C1-KML1
	

	1603
	17002199
	Nguyễn Duy Khương
	03/06/1999
	17C1-KML1
	

	1604
	17002197
	Nguyễn Hồng Thái
	23/05/1999
	17C1-KML1
	

	1605
	17003440
	Nguyễn Minh Luân
	19/12/1999
	17C1-KML1
	

	1606
	17002335
	Nguyễn Minh Thắng
	12/04/1999
	17C1-KML1
	

	1607
	17001791
	Nguyễn Minh Thiện
	29/04/1999
	17C1-KML1
	

	1608
	17002882
	Nguyễn Ngọc Chí
	08/08/1999
	17C1-KML1
	

	1609
	17001228
	Nguyễn Sỹ Hùng
	20/04/1998
	17C1-KML1
	

	1610
	17003152
	Nguyễn Tấn Lộc
	13/08/1999
	17C1-KML1
	

	1611
	17003172
	Nguyễn Trọng Trung
	28/10/1995
	17C1-KML1
	

	1612
	17003456
	Nguyễn Trung Điền
	25/09/1999
	17C1-KML1
	

	1613
	17002352
	Nguyễn Trung Tín
	01/01/1999
	17C1-KML1
	

	1614
	17003178
	Nguyễn Văn Châu
	10/01/1999
	17C1-KML1
	

	1615
	17003305
	Nguyễn Văn Quí
	16/08/1999
	17C1-KML1
	

	1616
	17002336
	Nguyễn Văn Thành Trung
	21/05/1998
	17C1-KML1
	

	1617
	17003210
	Nguyễn Văn Thông
	10/03/1999
	17C1-KML1
	

	1618
	17003695
	Phạm Đức Trận
	26/07/1999
	17C1-KML1
	

	1619
	17001572
	Phạm Duy Khánh
	10/12/1999
	17C1-KML1
	

	1620
	17001711
	Phạm Hoàng Linh
	19/02/1999
	17C1-KML1
	

	1621
	17002817
	Phạm Minh Quang
	30/07/1999
	17C1-KML1
	

	1622
	17003027
	Phạm Quốc Phi
	19/09/1996
	17C1-KML1
	

	1623
	17003469
	Phạm Thanh Huyền
	12/09/1997
	17C1-KML1
	

	1624
	17003705
	Thái Đức Vĩnh
	24/06/1999
	17C1-KML1
	

	1625
	17002486
	Trần Đăng Khoa
	29/10/1999
	17C1-KML1
	

	1626
	17001233
	Võ Hoàng Duy
	28/03/1999
	17C1-KML1
	

	1627
	17001232
	Võ Hoàng Trung
	28/03/1999
	17C1-KML1
	

	1628
	17000797
	Võ Trường Giang
	21/05/1997
	17C1-KML1
	

	1629
	17004235
	Bùi Thế Minh
	11/10/1999
	17C1-KML2
	



	STT
	Mã SV
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Ghi chú

	1630
	17004640
	Châu Hồng Tiến
	21/10/1999
	17C1-KML2
	

	1631
	17003539
	Đặng Phúc Vạn
	20/04/1998
	17C1-KML2
	

	1632
	17004838
	Đinh Bạt Chương
	01/06/1998
	17C1-KML2
	

	1633
	17003908
	Dương Đoàn Minh Tâm
	01/03/1998
	17C1-KML2
	

	1634
	17004549
	Lê Đình Thuận
	10/04/1997
	17C1-KML2
	

	1635
	17002252
	Lê Văn Dương
	26/09/1998
	17C1-KML2
	

	1636
	17002333
	Lữ Anh Tuấn
	12/03/1999
	17C1-KML2
	

	1637
	17002878
	Lương Quốc Bảo
	29/11/1999
	17C1-KML2
	

	1638
	17004750
	Nguyễn Đức Tiến
	02/08/1998
	17C1-KML2
	

	1639
	17003998
	Nguyễn Minh Hiếu
	16/01/1999
	17C1-KML2
	

	1640
	17004003
	Nguyễn Ngọc Tài
	26/03/1997
	17C1-KML2
	

	1641
	17004154
	Nguyễn Thái Học
	15/11/1999
	17C1-KML2
	

	1642
	17004619
	Nguyễn Thanh Thuận
	25/06/1998
	17C1-KML2
	

	1643
	17003805
	Nguyễn Thanh Tùng
	09/06/1998
	17C1-KML2
	

	1644
	17004519
	Nguyễn Tiến Đạt
	28/07/1998
	17C1-KML2
	

	1645
	17004427
	Nguyễn Trọng Đại
	26/02/1997
	17C1-KML2
	

	1646
	17004666
	Phan Hoàng Công Tín
	12/10/1997
	17C1-KML2
	

	1647
	17002520
	Trần Văn Điệp
	21/07/1999
	17C1-KML2
	

	1648
	17002509
	Võ Hoàng Bữu
	20/08/1997
	17C1-KML2
	

	1649
	17004815
	Võ Ngọc Quyết
	02/06/1997
	17C1-KML2
	

	1650
	17003014
	Cao Hoàng Hải
	03/10/1999
	17C1-VSL1
	

	1651
	17002938
	Châu Nhựt Tân
	15/07/1998
	17C1-VSL1
	

	1652
	17002510
	Đỗ Hoài Luân
	19/12/1998
	17C1-VSL1
	

	1653
	17003039
	Đỗ Văn Giang
	08/09/1999
	17C1-VSL1
	

	1654
	17002582
	Hồ Anh Tuấn
	27/05/1999
	17C1-VSL1
	

	1655
	17002249
	Hồ Thanh Vân
	31/07/1999
	17C1-VSL1
	

	1656
	17002053
	Hoàng Văn Nam
	15/06/1998
	17C1-VSL1
	

	1657
	17004649
	Huỳnh Quang Tài
	30/10/1994
	17C1-VSL1
	

	1658
	17001645
	Lâm Tuấn Nha
	07/05/1999
	17C1-VSL1
	

	1659
	17002821
	Lê Minh Trí
	21/07/1999
	17C1-VSL1
	

	1660
	17001154
	Lê Tấn Trinh
	13/12/1999
	17C1-VSL1
	

	1661
	17003087
	Lê Thành Lượng
	31/07/1997
	17C1-VSL1
	

	1662
	17001139
	Lê Trung Dũng
	26/06/1999
	17C1-VSL1
	

	1663
	17002503
	Lý Khải Duy
	11/07/1999
	17C1-VSL1
	

	1664
	17002027
	Nguyễn Hoàng Anh Tài
	14/05/1999
	17C1-VSL1
	

	1665
	17001596
	Nguyễn Hoàng Huy
	05/04/1999
	17C1-VSL1
	

	1666
	17001585
	Nguyễn Huỳnh Việt Quốc
	06/02/1999
	17C1-VSL1
	

	1667
	17002616
	Nguyễn Minh Huy
	29/03/1999
	17C1-VSL1
	

	1668
	17002785
	Nguyễn Ngọc Phúc
	12/04/1999
	17C1-VSL1
	

	1669
	17001077
	Nguyễn Ngọc Thọ
	08/10/1999
	17C1-VSL1
	

	1670
	17002761
	Nguyễn Sỹ Dũng
	02/02/1999
	17C1-VSL1
	

	1671
	17002184
	Nguyễn Thái Bình
	16/04/1999
	17C1-VSL1
	

	1672
	17003083
	Nguyễn Văn Rôn
	21/10/1999
	17C1-VSL1
	




	STT
	Mã SV
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Ghi chú

	1673
	17002584
	Phạm Đình Đức
	01/02/1999
	17C1-VSL1
	

	1674
	17002052
	Phan Ngọc Thuận
	06/02/1996
	17C1-VSL1
	

	1675
	17003736
	Trần Minh Kiệt
	08/06/1999
	17C1-VSL1
	

	1676
	17002810
	Trần Phạm Quốc Huy
	24/12/1999
	17C1-VSL1
	

	1677
	17003230
	Trần Xuân Nguyên
	18/06/1999
	17C1-VSL1
	

	1678
	17001447
	Trịnh Anh Phương
	06/10/1999
	17C1-VSL1
	

	1679
	17002213
	Võ Minh Luân
	11/12/1998
	17C1-VSL1
	

	1680
	17002989
	Võ Ngọc Thanh
	24/12/1998
	17C1-VSL1
	

	1681
	17003060
	Võ Thanh Tú
	20/10/1999
	17C1-VSL1
	

	1682
	17002458
	Vũ Văn Nam
	20/06/1999
	17C1-VSL1
	

	1683
	17003059
	Vũ Văn Thành
	25/12/1999
	17C1-VSL1
	

	1684
	17004161
	Bùi Vũ Nguyên Đăng
	07/08/1998
	17C1-VSL2
	

	1685
	17003769
	Đào Duy Hưng
	15/07/1999
	17C1-VSL2
	

	1686
	17003434
	Đỗ Phúc An
	17/01/1999
	17C1-VSL2
	

	1687
	17003046
	Dương Đức Thắng
	25/09/1999
	17C1-VSL2
	

	1688
	17003132
	Hà Trọng Hữu
	04/11/1999
	17C1-VSL2
	

	1689
	17003763
	Hồ Lê Thanh Bình
	22/01/1998
	17C1-VSL2
	

	1690
	17004083
	Lâm Anh Thoại
	17/02/1999
	17C1-VSL2
	

	1691
	17002759
	Lê Văn Trưởng
	28/05/1999
	17C1-VSL2
	

	1692
	17003328
	Nguyễn Anh Phước
	25/12/1997
	17C1-VSL2
	

	1693
	17001677
	Nguyễn Đức Huy
	27/08/1999
	17C1-VSL2
	

	1694
	17004547
	Nguyễn Duy Khang
	29/05/1995
	17C1-VSL2
	

	1695
	17004370
	Nguyễn Lê Hữu Hòa
	07/05/1999
	17C1-VSL2
	

	1696
	17003889
	Nguyễn Lê Minh Hoài
	01/12/1998
	17C1-VSL2
	

	1697
	17004158
	Nguyễn Minh Vương
	16/02/1999
	17C1-VSL2
	

	1698
	17004787
	Nguyễn Phú Quốc
	07/09/1998
	17C1-VSL2
	

	1699
	17003228
	Nguyễn Phúc Lâm
	01/10/1999
	17C1-VSL2
	

	1700
	17004853
	Nguyễn Sơn Nam
	03/08/1998
	17C1-VSL2
	

	1701
	17003251
	Nguyễn Thái Nam
	04/11/1994
	17C1-VSL2
	

	1702
	17003758
	Nguyễn Thế Dũng
	02/10/1999
	17C1-VSL2
	

	1703
	17004464
	Nguyễn Tiến Mạnh
	11/02/1999
	17C1-VSL2
	

	1704
	17003096
	Nguyễn Trí Kiệt
	11/12/1999
	17C1-VSL2
	

	1705
	17003932
	Nguyễn Trọng Trí
	23/09/1998
	17C1-VSL2
	

	1706
	17003541
	Nguyễn Trung Tiến
	31/08/1999
	17C1-VSL2
	

	1707
	17004552
	Trần Khánh Duy
	14/09/1999
	17C1-VSL2
	

	1708
	17003880
	Trần Kim Huy
	31/10/1999
	17C1-VSL2
	

	1709
	17003579
	Trần Minh Hiển
	26/12/1999
	17C1-VSL2
	

	1710
	17004803
	Trịnh Thanh Phong
	07/12/1997
	17C1-VSL2
	

	1711
	17003532
	Văn Minh Thông
	29/09/1997
	17C1-VSL2
	

	1712
	17003121
	Võ Nhân Trường
	12/05/1998
	17C1-VSL2
	

	1713
	17004072
	Võ Quốc Việt
	27/03/1998
	17C1-VSL2
	

	1714
	17003056
	Bùi Văn Tuấn
	16/11/2002
	17T4-CNL1
	

	1715
	17000509
	Bùi Vũ Trọng Chuẩn
	28/10/2002
	17T4-CNL1
	



	STT
	Mã SV
	Họ tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Ghi chú

	1501
	17004664
	Huỳnh Quốc Thái
	31/05/2000
	17T4-CNÔ4
	

	1502
	17001085
	Lê Đăng Khoa
	27/06/2002
	17T4-CNÔ4
	

	1503
	17003165
	Lê Đức Toàn
	17/07/2000
	17T4-CNÔ4
	

	1504
	17004592
	Lương Minh Duy
	20/12/2002
	17T4-CNÔ4
	

	1505
	17003645
	Lý Thanh Nhã
	03/01/2002
	17T4-CNÔ4
	

	1506
	17002523
	Nguyễn Minh Sơn
	21/5/1997
	17T4-CNÔ4
	

	1507
	17004050
	Nguyễn Minh Trí
	06/05/2001
	17T4-CNÔ4
	

	1508
	17003269
	Nguyễn Ngọc Phú
	11/05/2002
	17T4-CNÔ4
	

	1509
	17001130
	Nguyễn Thanh Sơn
	05/05/2000
	17T4-CNÔ4
	

	1510
	17001422
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	18/06/2002
	17T4-CNÔ4
	

	1511
	17004142
	Phạm Gia Huy
	19/10/1999
	17T4-CNÔ4
	

	1512
	17004656
	Thái Vỹ Khang
	08/03/2000
	17T4-CNÔ4
	

	1513
	17003217
	Trần Khang Nguyên
	26/08/2001
	17T4-CNÔ4
	

	1514
	17003275
	Trần Quốc Thiện
	16/01/2001
	17T4-CNÔ4
	

	1515
	17003043
	Bùi Cảnh Dinh
	10/02/1998
	17C1-CNM1
	

	1516
	17000738
	Lâm Thị Hồng Nhi
	24/05/1999
	17C1-CNM1
	

	1517
	17002136
	Lê Thị Mai Thi
	15/08/1999
	17C1-CNM1
	

	1518
	17002995
	Lê Thị Tuyết Nhung
	27/01/1998
	17C1-CNM1
	

	1519
	17000811
	Mai Ngọc Trâm
	15/11/1999
	17C1-CNM1
	

	1520
	17000823
	Nguyễn Anh Khoa
	05/09/1999
	17C1-CNM1
	

	1521
	17004892
	Nguyễn Đình Bắc
	13/03/1996
	17C1-CNM1
	

	1522
	17002570
	Nguyễn Lê Huy Hoàng
	17/05/1999
	17C1-CNM1
	

	1523
	17003032
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	08/03/1999
	17C1-CNM1
	

	1524
	17002824
	Nguyễn Phương Dần
	10/01/1999
	17C1-CNM1
	

	1525
	17004631
	Nguyễn Thị Ninh
	25/02/1997
	17C1-CNM1
	

	1526
	17002996
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	22/02/1999
	17C1-CNM1
	

	1527
	17002609
	Nguyễn Thị Thuý Nga
	22/02/1999
	17C1-CNM1
	

	1528
	17001797
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	07/10/1998
	17C1-CNM1
	

	1529
	17001559
	Phạm Viết Nhân
	02/03/1998
	17C1-CNM1
	

	1530
	17001780
	Phùng Xuân Lý
	01/09/1999
	17C1-CNM1
	

	1531
	17001992
	Võ Hoàng Tài
	24/11/1999
	17C1-CNM1
	

	1532
	17001078
	Võ Thạch Kim Ngân
	29/10/1999
	17C1-CNM1
	

	1533
	17003268
	Hồ Khánh Linh Chi
	03/07/1999
	17C1-CNM2
	

	1534
	17003070
	Hồ Thị Hương
	16/11/1998
	17C1-CNM2
	

	1535
	17003326
	Huỳnh Văn Thi
	08/02/1999
	17C1-CNM2
	

	1536
	17003008
	Lê Nguyễn Ngọc Trân
	04/04/1999
	17C1-CNM2
	

	1537
	17003444
	Lưu Thị Thúy Hoa
	21/10/1999
	17C1-CNM2
	

	1538
	17003643
	Nguyễn Thị Kim Ngọc
	18/05/1997
	17C1-CNM2
	

	1539
	17004131
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	26/09/1999
	17C1-CNM2
	

	1540
	17004634
	Nguyễn Vũ Phát Đạt
	08/10/1997
	17C1-CNM2
	

	1541
	17003071
	Phạm Thị Xuân Diễm
	20/11/1999
	17C1-CNM2
	

	1542
	17003813
	Phan Thị Ngọc Huyền
	10/05/1998
	17C1-CNM2
	

	1543
	17002717
	Chung Bảo Nhi
	03/01/2001
	17T4-CNM1
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